
PHÂN HIỆU TRƯỜNG PTDTNT TỈNH TẠI HUYỆN IAH'DRAI Mẫu số 10a-CK/TSC
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

NĂM 2023
ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá là: Nghìn đồng.

STT TÀI SẢN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ
Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá

1 Đất khuôn viên 1 37.980 256.365
2 Nhà
3 Xe ô tô
4 Tài sản cố định khác 6 103.900

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHÂN HIỆU TRƯỜNG PTDTNT TỈNH TẠI HUYỆN
IAH'DRAI

Mẫu số 10b-CK/TSC
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

NĂM 2023

ST
T TÀI SẢN

TỔNG CỘNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

QUẢN LÝ
NHÀ NƯỚC

HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP
SỬ DỤNG

KHÁC
SỐ

LƯỢNG
DIỆN
TÍCH

KHÔNG
KINH

DOANH

KINH
DOANH

CHO
THUÊ

LIÊN
DOANH,

LIÊN KẾT

SỬ DỤNG
HỖN HỢP

1 Đất khuôn viên 1 37.980 37.980
2 Nhà 4 2.386 2.386
3 Xe ô tô

4
Tài sản cố định
khác 36 36

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Tên đơn vị: Mẫu số 10c-CK/TSC
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG

NĂM 2023
ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: Nghìn đồng.

ST
T

Danh mục tài
sản trong kỳ
báo cáo được

xử lý

Thu hồi Điều chuyển Bán Thanh lý Tiêu hủy Xử lý trong trường hợp bị mất, bị
hủy hoại Ghi chúSố

lượng
Diện
tích

Nguyên
giá

Giá trị
còn lại

Số
lượng

Diện
tích

Nguyên
giá

Giá trị
còn lại

Số
lượng

Diện
tích

Nguyên
giá

Giá trị
còn lại

Số
lượng

Diện
tích

Nguyên
giá

Giá trị
còn lại

Số
lượng

Diện
tích

Nguyên
giá

Giá trị
còn lại

Số
lượng

Diện
tích

Nguyên
giá

Giá trị
còn lại

1 Đất khuôn viên
2 Nhà
3 Xe ô tô

4
Tài sản cố định
khác

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Tên đơn vị: Mẫu số 10d-CK/TSC
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG

NĂM 2023
ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại/Số tiền thu được là: Nghìn đồng.

STT Tài sản

Kinh doanh Cho thuê Liên doanh, liên kết

Số lượng/
diện tích

Nguyên
giá

Giá trị
còn lại

Số tiền thu
được từ việc
kinh doanh
trong năm

Số lượng/
diện tích

Nguyên
giá

Giá trị
còn lại

Số tiền thu
được từ việc
kinh doanh
trong năm

Số lượng/
diện tích

Nguyên
giá

Giá trị
còn lại

Số tiền thu
được từ việc
kinh doanh
trong năm

1 Đất khuôn viên
2 Nhà
3 Xe ô tô

4
Tài sản cố định
khác

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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